
UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Số:            /HD-SGDĐT 
  

Hải Phòng, ngày         tháng    năm 2024 

 
HƯỚNG DẪN  

Công tác thi đua, khen thưởng năm học 2024-2025 

 

Căn cứ Luật Thi đua khen thưởng 06/2022/QH15; 

Căn cứ Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng; 

Căn cứ Thông tư số 29/2023/TT-BGDĐT ngày 29/12/2023 của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng 

đối với ngành Giáo dục; 

Căn cứ Quyết định số 02/QĐ-HĐTĐKT ngày 27/9/2024 của Hội đồng thi 

đua khen thưởng thành phố về việc tổ chức cụm, khối thi đua trực thuộc các sở, 

ngành, đoàn thể, đơn vị và doanh nghiệp trên địa bàn thành phố; 

Căn cứ Quyết định số 41/2024/QĐ-UBND ngày 04/11/2024 của Ủy ban 

nhân dân thành phố ban hành quy định về công tác thi đua khen thưởng trên địa 

bàn thành phố Hải Phòng;  

Căn cứ Quyết định số 4389/QĐ-UBND ngày 21/11/2024 của Ủy ban nhân 

dân thành phố về việc ban hành Quy định đánh giá, xếp loại thi đua khen thưởng 

trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố Hải Phòng; 

Căn cứ Quyết định số 44/2022/QĐ-UBND ngày 18/8/2022 của Ủy ban nhân 

dân thành phố về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hải Phòng; 

Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng 

năm học 2024-2025 cho đơn vị thuộc phạm vi quản lý như sau: 

I. MỤC TIÊU VÀ NGUYÊN TẮC THI ĐUA KHEN THƯỞNG 

1. Mục tiêu 

Công tác thi đua, khen thưởng nhằm tạo động lực động viên, khuyến khích 

và tôn vinh các tập thể, cá nhân phát huy truyền thống yêu nước, đoàn kết, hăng 

hái thi đua “Dạy tốt- Học tốt”, năng động, sáng tạo vươn lên hoàn thành tốt nhiệm 

vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển của ngành. 

2. Nguyên tắc 

Nguyên tắc thi đua khen thương được thực hiện theo quy định tại Luật Thi 

đua, khen thưởng ngày 15/6/2022, Nghị định số 98/2023/NĐ-CP của Chính phủ, 

Thông tư số 01/2024/TT-BNV của Bộ Nội vụ, Thông tư số 29/2023/TT-BGDĐT 

của Bộ Giáo dục và Đào tạo (gửi kèm theo) 
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II. HÌNH THỨC VÀ NỘI DUNG TỔ CHỨC THI ĐUA 

1. Hình thức tổ chức thi đua 

- Thi đua thường xuyên: Là hình thức thi đua căn cứ vào chức năng, nhiệm 

vụ được giao của cá nhân, tập thể để tổ chức phát động, nhằm thực hiện tốt công 

việc hàng ngày, hàng tháng, hàng kỳ, hàng năm của đơn vị. 

- Thi đua theo chuyên đề là hình thức thi đua nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ 

trọng tâm hoặc một lĩnh vực cần tập trung được xác định trong khoảng thời gian 

nhất định để phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách của đơn vị. Chỉ 

phát động thi đua theo chuyên đề khi đã xác định rõ thời gian mục đích, yêu cầu, 

chỉ tiêu, nội dung và giải pháp cụ thể.  

2. Nội dung tổ chức phong trào thi đua 

Người đứng đầu đơn vị có trách nhiệm triển khai tổ chức phong trào thi đua 

trong phạm vi quản lý theo một số nội dung sau:  

- Triển khai các phong trào thi đua do trung ương, thành phố, Bộ GDĐT, Sở 

GDĐT phát động một cách thiết thực, phù hợp với điều kiện, khả năng tham gia 

của cá nhân, tập thể trong đơn vị. 

- Phát động, triển khai nhiều biện pháp tuyên truyền, vận động cá nhân, tập 

thể tích cực hưởng ứng, tham gia các phong trào thi đua. Thường xuyên đôn đốc, 

theo dõi quá trình tổ chức thực hiện; phát hiện nhân tố mới, điển hình tiên tiến để 

tuyên truyền, biểu dương, nhân rộng. Sơ kết, tổng kết, khen thưởng các cá nhân, 

tập thể có thành tích trong phong trào thi đua. Tăng cường phổ biến các sáng kiến, 

kinh nghiệm, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả.  

- Tổng kết phong trào thi đua phải đánh giá đúng kết quả, hiệu quả, tác dụng, 

tồn tại, hạn chế và nguyên nhân; đồng thời rút ra những bài học kinh nghiệm trong 

iệc tổ chức thực hiện phong trào thi đua.  

III. DANH HIỆU THI ĐUA, HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG 

1. Danh hiệu thi đua 

1.1. Danh hiệu thi đua đối với cá nhân 

a) Danh hiệu “Lao động tiên tiến” 

- Được xét tặng cho các cá nhân đạt các tiêu chuẩn tại Điều 24 Luật Thi 

đua, khen thưởng năm 2022 và Điều 6 Quy định về công tác thi đua khen thưởng 

trên địa bàn thành phố Hải Phòng ban hành kèm theo Quyết định 41/2024/QĐ-

UBND.  

b) Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”  

-  Được xét tặng cho các cá nhân đạt các tiêu chuẩn tại Điều 23 Luật Thi đua, 

khen thưởng.  
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- Các cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”  phải có tỷ 

lệ phiếu bầu đồng ý của Hội đồng Thi đua, khen thưởng cấp trình khen thưởng từ 

80% trở lên, tính trên tổng số thành viên của Hội đồng (nếu thành viên Hội đồng 

vắng mặt thì phải lấy ý kiến bằng văn bản và được thể hiện trong Biên bản bình 

xét danh hiệu thi đua, Biên bản xét khen thưởng). 

c) Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua thành phố”  

- Được xét tặng cho các cá nhân đạt các tiêu chuẩn tại Điều 22 Luật Thi đua, 

khen thưởng. 

- Các cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”  phải có tỷ 

lệ phiếu bầu đồng ý của Hội đồng Thi đua, khen thưởng cấp trình khen thưởng từ 

90% trở lên, tính trên tổng số thành viên của Hội đồng (nếu thành viên Hội đồng 

vắng mặt thì phải lấy ý kiến bằng văn bản và được thể hiện trong Biên bản bình 

xét danh hiệu thi đua, Biên bản xét khen thưởng). 

- Các đơn vị chỉ trình khen danh hiệu Chiến sĩ thi đua thành phố cho các cá 

nhân đã có Quyết định của thành phố về hiệu quả và phạm vi ảnh hưởng của các 

sáng kiến, đề tài khoa học, đề án khoa học, công trình khoa học và công nghệ.  

d) Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc”: được xét tặng cho các cá nhân 

đạt các tiêu chuẩn tại Điều 21 Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022.  

1.2. Danh hiệu thi đua đối với tập thể 

a) Danh hiệu “Tập thể lao động tiến tiến”: được xét tặng cho các tập thể đạt 

các tiêu chuẩn tại Điều 28 Luật Thi đua, khen thưởng. 

b) Danh hiệu "Tập thể xuất sắc": được xét tặng cho các tập thể đạt các tiêu 

chuẩn tại Điều 27 Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022. 

c) Danh hiệu Cờ thi đua của thành phố  

- Được xét tặng cho các tập thể dẫn đầu phong trào thi đua của cụm, khối thi 

đua do thành phố tổ chức và đạt các tiêu chuẩn quy định tại Điều 26 Luật thi đua 

khen thưởng và Điều 7 Quy định về công tác thi đua khen thưởng trên địa bàn 

thành phố Hải Phòng ban hành kèm theo Quyết định 41/2024/QĐ-UBND. 

- Việc suy tôn tập thể tiêu biểu xuất sắc nhất đề nghị xét tặng Cờ thi đua của 

thành phố phải được thông qua đánh giá, bình xét của các cụm, khối thi đua. Không 

trình khen "Cờ thi đua của thành phố" đối với tập thể đang được đề nghị tặng “Cờ 

thi đua của Chính phủ” 

- Đối với các tập thể đề nghị xét tặng Cờ thi đua của thành phố phải có tỷ lệ 

phiếu bầu đồng ý của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cấp trình khen thưởng từ 

80% trở lên tính trên tổng số thành viên của Hội đồng (nếu thành viên Hội đồng 

vắng mặt thì lấy ý kiến bằng văn bản và được thể hiện trong Biên bản bình xét danh 

hiệu thi đua, Biên bản xét khen thưởng). 
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d) Danh hiệu Cờ thi đua của Chính phủ: được xét tặng cho các tập thể tiêu 

biểu xuất sắc dẫn đầu phong trào thi đua của cụm, khối thi đua do thành phố tổ 

chức và đạt các tiêu chuẩn tại Điều 25 Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022. 

2. Hình thức khen thưởng 

2.1. Giấy khen 

a) Giấy khen của thủ trưởng các cơ sở giáo dục: tặng cho các cá nhân, tập 

thể thuộc thẩm quyền quản lý gương mẫu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, pháp 

luật của Nhà nước và có thành tích xuất sắc trong hoạt động của đơn vị, trong các 

hoạt động xã hội, các phong trào thi đua, các kỳ thi, hội thi, cuộc thi… 

b) Giấy khen của Giám đốc Sở GDĐT 

- Xét khen thưởng hằng năm nhân dịp tổng kết năm công tác và tổng kết 

năm học cho cá nhân, tập thể gương mẫu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, pháp 

luật của Nhà nước; hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; được xét tặng danh hiệu 

"Lao động tiên tiên" (đối với cá nhân), danh hiệu "Tập thể lao động tiên tiến" (đối 

với tập thể) trở lên. Số lượng cá nhân được khen thưởng thành tích năm học không 

quá 15% tổng số cán bộ, giáo viên, nhân viên của đơn vị.  

- Xét khen thưởng theo chuyên đề đối với các các nhân tập thể có thành tích 

nổi bật, tiêu biểu khi thực hiện các nhiệm vụ quan trọng, đột xuất, khó khăn của 

ngành; đóng góp tích cực, hiệu quả cho các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ trọng 

tâm trong năm học hoặc theo giai đoạn. 

- Xét khen thưởng cho các cá nhân, tập thể có cống hiến, đóng góp tích cực 

trong xây dựng và phát triển đơn vị nhân dịp kỷ niệm ngày truyền thống, thành lập 

(05 năm, 10 năm, 15 năm, 20 năm ..); có thành tích xuất sắc trong dịp sơ kết, tổng 

kết các phong trào thi đua. 

2.2. Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố 

- Được xét tặng cho các cá nhân, tập thể đạt các tiêu chuẩn tại Điều 74 Luật 

Thi đua, khen thưởng năm 2022 và Điều 10 Quy định về công tác thi đua khen 

thưởng trên địa bàn thành phố Hải Phòng ban hành kèm theo Quyết định 

41/2024/QĐ-UBND.  

- Sáng kiến hoặc đề tài khoa học, đề án khoa học, công trình khoa học và 

công nghệ đã được nghiệm thu và áp dụng hiệu quả trong phạm vi cơ sở đã được 

dùng để công nhận danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở" thì không được sử dụng 

để đề nghị tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố cho cá nhân; 

2.3.Thư khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố: là hình thức động 

viên khích lệ của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố đối với các cá nhân, tập thể 

có thành tích, hành động nổi bật trong các lĩnh vực đời sống xã hội.  

2.4. Bức trướng của thành phố: là hình thức khen thưởng cho các đơn vị 

nhân dịp tổ chức kỉ niệm ngày thành lập vào các năm tròn (10 năm, 20 năm, 30 

năm,…) hoặc tổ chức đại hội; trong thời gian 05 năm đến thời điểm đề nghị tặng 
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Bức trướng chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà 

nước. 

2.5. Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

- Được xét tặng cho các cá nhân, tập thể đạt các tiêu chuẩn tại Điều 74 Luật 

Thi đua, khen thưởng năm 2022 và Điều 9 Thông tư 29/2023/TT-BGDĐT ngày 

29/12/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

2.6. Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ 

- Được xét tặng cho các cá nhân, tập thể đạt các tiêu chuẩn tại Điều 73 Luật 

Thi đua, khen thưởng năm 2022.  

3. Lưu ý 

Theo Quyết định số 4389/QĐ-UBND ngày 21/11/2024 của Ủy ban nhân dân 

thành phố về việc ban hành Quy định đánh giá, xếp loại thi đua khen thưởng trong 

công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố Hải Phòng (gửi 

kèm theo):  

- Không khen thưởng và đề nghị khen thưởng tổng kết năm hoặc khen 

thưởng chuyên đề về Trật tự an toàn giao thông đối với các tập thể và người đứng 

đầu tập thể mà trong năm đề nghị khen thưởng tập thể có cá nhân vi phạm trật tự 

an toàn giao thông 

- Không khen thưởng và đề nghị khen thưởng tổng kết năm học hoặc khen 

thưởng chuyên đề về Trật tự an toàn giao thông đối với các trường học, cơ sở giáo 

dục và Hiệu trưởng, người đứng đầu cơ sở giáo dục trong các trường hợp sau đây:  

- Có cán bộ, giáo viên, người lao động vi phạm trật tự an toàn giao thông 

- Có học sinh vi phạm trật tự an toàn giao thông để xảy ra tai nạn giao thông 

(trừ trường hợp do lỗi khách quan). 

- Có học sinh vi phạm trật tự an toàn giao thông vượt quá tỷ lệ 1% số học 

sinh của đơn vị mình. 

IV. KHỐI THI ĐUA THUỘC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

1. Các khối thi đua thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo 

Theo Quyết định số 02/QĐ-HĐTĐKT ngày 27/9/2024 của Hội đồng thi đua 

khen thưởng thành phố về việc tổ chức cụm, khối thi đua trực thuộc các sở, ngành, 

đoàn thể, đơn vị và doanh nghiệp trên địa bàn thành phố; Sở GDĐT gồm 08 khối 

thi đua:  

- Khối các phòng Sở và đơn vị sự nghiệp (13 đơn vị) 

- Khối các trường THPT công lập, PT nhiều cấp học trên địa bàn quận (02 

khối: Khối 1 gồm 08 đơn vị, khối 2 gồm 07 đơn vị) 

- Khối các trường THPT công lập trên địa bàn huyện (02 khối: khối 1 gồm 

10 đơn vị, khối 2 gồm 15 đơn vị) 
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- Khối các trường THPT, PT nhiều cấp học tư thục (02 khối: khối 1 gồm 

10 đơn vị, khối 2 gồm 15 đơn vị) 

- Khối các đơn vị doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực giáo dục (20 đơn 

vị) 

(Danh sách cụ thể trong phụ lục 1) 

2. Hoạt động của các Khối thi đua thuộc Sở GDĐT (có hướng dẫn riêng) 

V. HỘI ĐỒNG THI ĐUA KHEN THƯỞNG 

1. Thủ trưởng các đơn vị có trách nhiệm ra quyết định thành lập, quy định 

nhiệm vụ, quyền hạn, thành phần và tổ chức hoạt động của Hội đồng thi đua, khen 

thưởng tại đơn vị.  

2. Hội đồng Thi đua khen thưởng có chức năng, nhiệm vụ tham mưu phát 

động, tổ chức, triển khai, sơ kết, tổng kết các phong trào thi đua trong đơn vị; tham 

mưu cho thủ trưởng đơn vị quyết định khen thưởng theo thẩm quyền; bình xét, đề 

xuất xét tặng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng cho các cá nhân, tập thể 

trong đơn vị. 

VI. HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG 

1. Hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu thi đua và hình thức thức khen 

thưởng 

Hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu thi đua và hình thức thức khen thưởng gồm: 

- Tờ trình và danh sách đề nghị khen thưởng (theo mẫu 01 tại Nghị đinh số 

98/2023/NĐ-CP) 

 - Biên bản họp Hội đồng thi đua khen thưởng của đơn vị (theo mẫu biên bản 

tại Nghị định 30/2020 của Chính phủ) Lưu ý: trong biên bản ghi rõ tỉ lệ phiếu bầu 

của các thành viên Hội đồng cho các mục đề nghị danh hiệu thi đua, khen thưởng. 

Nếu có thành viên Hội đồng vắng mặt thì phải có văn bản tổng hợp số phiếu thành 

viên vắng mặt gửi kèm theo Biên bản. 

 - Danh sách cá nhân sinh con thứ 3, vi phạm pháp luật, vi phạm an toàn giao 

thông (nếu có);  

- Danh sách trích ngang thành tích tập thể, cá nhân (ghi ngắn gọn theo các 

tiêu chuẩn của danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng) 

 - Báo cáo thành tích, có minh chứng kèm theo (Theo mẫu 02 và 03 tại Nghị 

đinh số 98/2023/NĐ-CP).   

2. Hồ sơ trình khen thưởng thủ tục đơn giản 

- Các trường hợp xét khen thưởng theo thủ tục đơn giản được thực hiện theo 

quy định tại Điều 85 Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022; Điều 40 Nghị định số 

98/2023/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2023 của Chính phủ. 

- Thủ trưởng các đơn vị khen thưởng và xét, đề nghị khen thưởng ngay sau 

khi cá nhân, tập thể lập được thành tích xuất sắc, đột xuất. Áp dụng đối với các tập 

thể, cá nhân lập thành tích xuất sắc, đột xuất trong chiến đấu, công tác, lao động, 

học tập, và nghiên cứu khoa học hoặc lĩnh vực khác, hoặc có hành động dũng cảm 
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cứu người, cứu tài sản của Nhà nước, của Nhân dân hoặc được giải thưởng quốc tế 

của khu vực hoặc thế giới. 

- Hồ sơ đề nghị khen thưởng theo thủ tục đơn giản, gồm: (1) Tờ trình khen 

thưởng; (2) Bản tóm tắt thành tích của tập thể, cá nhân lập được thành tích, trong 

đó ghi rõ hành động, thành tích, công trạng, quá trình công tác để đề nghị khen 

thưởng theo thủ tục đơn giản. 

Trên đây là một số hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng năm học 2024-

2025 của Sở GDĐT; yêu cầu thủ trưởng, Hội đồng thi đua khen thưởng các đơn vị 

nghiêm túc triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng 

mắc, các đơn vị phản ánh kịp thời về Sở GDĐT (qua Văn phòng Sở) để xem xét, 

giải quyết./. 

 

Nơi nhận: 
- HĐ TĐKT ngành GD; 

- Các trường THPT, PT nhiều cấp;  

- Các đơn vị trực thuộc; 

- Lưu: VT,VP.           
 

 

                             KT. GIÁM ĐỐC 

                             PHÓ GIÁM ĐỐC                 

 

 
 

                             Phạm Quốc Hiệu 
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PHỤ LỤC 

CÁC KHỐI THI ĐUA THUỘC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 

 

1. Khối các phòng Sở và đơn vị sự nghiệp (13 đơn vị) 

- Thanh tra Sở 

- Phòng Kế hoạch-Tài chính 

- Phòng Tổ chức cán bộ 

- Văn phòng Sở 

- Phòng Giáo dục Mầm non 

- Phòng Giáo dục Tiểu học 

- Phòng Giáo dục Trung học 

- Phòng Giáo dục Thường xuyên và Đại học 

- Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục 

- Trung tâm Giáo dục thường xuyên Hải Phòng 
- Trung tâm  Giáo dục Kỹ thuật tổng hợp - Hướng nghiệp và bồi dưỡng nhà giáo 

- Trường nuôi dạy trẻ em Khiếm thị 

- Trường Khiếm thính Hải Phòng 

2. Khối các trường THPT công lập, PT nhiều cấp học trên địa bàn quận 

Khối 1 gồm 08 đơn vị: 

- Trường THPT Ngô Quyền 

- Trường THPT Lê Hồng Phong 

- Trường THPT Hồng Bàng 

- Trường THPT Trần Nguyên Hãn 

- Trường THPT Thái Phiên 

- Trường THPT Chuyên Trần Phú 

- Trường THPT Lê Quý Đôn 

- Trường THPT Kiến An 

 

3. Khối các trường THPT công lập, PT nhiều cấp học trên địa bàn quận 
Khối 2 gồm 07 đơn vị: 

- Trường THPT Hải An 

- Trường THPT Đồng Hòa 

- Trường THPT Phan Đăng Lưu. 

- Trường THPT Lê Chân 

- Trường THPT Đồ Sơn 

- Trường THPT Mạc Đĩnh Chi 

- Trường THCS-THPT Lý Thánh Tông. 

4. Khối các trường THPT công lập trên địa bàn huyện 

 Khối 1 gồm 11 đơn vị: 

- Trường THPT An Dương 

- Trường THPT An Lão 
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- Trường THPT Tiên Lãng 

- Trường THPT Kiến Thụy 

- Trường THPT Vĩnh Bảo 

- Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm 

- Trường THPT Bạch Đằng 

- Trường THPT Phạm Ngũ Lão 

- Trường THPT Lý Thường Kiệt 

- Trường THPT Quang Trung 

5. Khối các trường THPT công lập trên địa bàn huyện  

Khối 1 gồm 11 đơn vị 

- Trường THPT Nguyễn Trãi 

- Trường THPT Hùng Thắng 

- Trường THPT Toàn Thắng 

- Trường THPT Nhữ Văn Lan 

- Trường THPT Quốc Tuấn 

- Trường THPT Trần Hưng Đạo 

- Trường THPT Nguyễn Đức Cảnh 

- Trường THPT Thụy Hương 

- Trường THPT Cộng Hiền 

- Trường THPT Nguyễn Khuyến 

- Trường THPT Tô Hiệu 

- Trường THPT Lê Ích Mộc 

- Trường THPT Thủy Sơn 

- Trường THPT Cát Bà 

- Trường THPT Cát Hải. 

6. Khối các trường THPT, PT nhiều cấp học tư thục 
Khối 1 gồm 10 đơn vị: 

- Trường THPT Thăng Long 

- Trường THPT An Hải 

- Trường THPT Nam Triệu 

- Trường THPT Phan Chu Trinh 

- Trường THPT Anhxtanh 

- Trường THPT Hàng Hải 

- Trường THPT Marie Curie 

- Trường THPT Hàng Hải 1 

- Trường THPT Lương Thế Vinh 

- Trường TH-THCS -THPT Edison 

- Trường TH-THCS -THPT Alpha Hải Phòng 

7. Khối các trường THPT, PT nhiều cấp học tư thục  
Khối 2 gồm 15 đơn vị: 

- Trường THPT Lý Thái Tổ 

- Trường THPT Lương Khánh Thiện 

- Trường PT Herman Gmeiner 

- Trường THPT Hữu nghị Quốc tế 

- Trường THPT Hùng Vương 
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- Trường TH-THCS-THPT Dewey 

- Trường THPT Quảng Thanh.  

- Trường THPT 25/10 

- Trường THPT Tân An 

- Trường THPT Tân Trào 

- Trường THPT Nguyễn Huệ 

- Trường TH - THCS - THPT Nguyễn  Tất Thành 

- Trường THPT Trần Tất Văn 

- Trường TH – THCS - THPT Vinschool Imperia 

- Trường THCS - THPT FPT. 

8. Khối các đơn vị doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực giáo dục (20 

đơn vị) 

- Công ty TNHH YM EDUCATION 

- Công ty TNHH Gấu Trúc 

- Trung tâm Ngoại ngữ Emmanuel 

- Trung tâm Phát triển kỹ năng Ánh Dương 

- Trung tâm Bồi dưỡng kiến thức Mitra Việt 

- Trung tâm Ngoại ngữ Núi Voi 

- Trung tâm Ngoại ngữ Dương Kinh 

- Trung tâm Ngoại ngữ Hải Trí 

- Trung tâm Ngoại ngữ PIC 

- Trung tâm Ngoại ngữ Glory 

- Trung tâm Ngoại ngữ Seoul Hải Phòng 

- Trung tâm Trải nghiệm chuyên đề kỹ năng sống Bản Việt 

- Trung tâm Ngoại ngữ HCT 

- Trung tâm Anh ngữ quốc tế PEC 

- Trung tâm Ngoại ngữ quốc tế Châu Á Thái Bình Dương 

- Trung tâm Ngoại ngữ E- Connect Hải Phòng 

- Trung tâm Nhật ngữ Hanami 

- Trung tâm Ngoại ngữ, tin học Đặng Tuấn 

- Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập Ban Mai 

- Trung tâm Phát triển kỹ năng nguồn nhân lực. 
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